                                                         BÀI  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  CUỐI NĂM
				                              MÔN TOÁN - LỚP 3
Số báo danh: ...................				Năm học 2024- 2025
Phòng thi: .......................                    ( Thời gian làm bài : 40 phút)
 (
Điểm: 
…………………
Bằng chữ:...........................
Bằng chữ: 
……………
....................
)
	Người coi
	Người chấm

	
	



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1 (0,5 điểm)Giá trị của số 5 trong số 16 597 là: 
A. 5  B. 5000                           C.50                             D.500
Câu 2 (0,5 điểm)Số gồm8 chục nghìn, 2 trăm, 8 chục và 3 đơn vị viết là:
A. 82 083 B. 80283                       C. 8283                     D. 82 083
Câu 3(0,5 điểm) Số 14 viết theo số La Mã là:
A. XVI B. XIV C. XIX D. XIIII 
Câu 4 (0,5 điểm)Chiều cao của các bạn Việt, Nam, Mai lần lượt là: 134cm, 145cm, 140cm.
Chiều cao của Nam là:
A. 134cm   B. 145cm  C. 145  D. 140cm
Câu 5(0,5 điểm). Một trường Tiểu học có 758 học sinh. Khi làm tròn đến hàng chục thì số học sinh trường đó là…….. .. học sinh.
Câu 6(0,5 điểm).Nếu ngày 28 tháng 5 là Chủ nhật thì ngày 1 tháng 6 năm đó là:  
A.  Thứ Ba             B. Thứ Tư     C. Thứ NămD. Thứ Sáu
Câu 7 (1 điểm).Vườn hoa hình chữ  nhật có chiều rộng 8m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích vườn hoa đó là……………...
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8 (2 điểm). Đặt tính rồi tính.
12 567 + 32 518        65 178 – 14 455             14 125 x 3             45 670 : 5
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................……
	
	
	


Câu 9 (1 điểm).Điền số thích hợp vào chỗ chấm
	 a)  2 giờ = ….  phút
	c) 5kg 64g  =……….g

	b) 1 tuần 3 ngày = ……..ngày

	d) 75 phút = ….giờ……..phút


Câu 10(2 điểm).Có 3 kho chứa dầu, mỗi kho chứa 15 000 lít dầu. Người ta đã chuyển đi 
35 000 lít dầu từ các kho ấy. Hỏi sau khi chuyển đi ba kho còn lại bao nhiêu lít dầu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………………………………………………………………………………
Câu 11(1 điểm).
Tìm hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau và số bé nhất có 4 chữ số.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………










ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 3
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	D. 500
	0,5
	

	2
	B.80 283
	0,5
	

	3
	B. XIV
	0,5
	

	4
	B.145cm
	0,5
	

	5
	  760
	0,5
	

	6
	       C. Thứ 5
	0,5
	

	7
	[bookmark: _GoBack]128cm2
	1
	

	8
	a) 45 086;         b) 50 723 ;
       c) 42 375;           d) 9134
	2
	Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

	9
	a) 3 giờ = 120 phút
b) 1 tuần 3 ngày = 10 ngày
c) 5kg 64g  =5064g
d) 75 phút = 1giờ 15phút
	1
	Học sinh viết đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10

	               Bài giải
	2
	
HS có thể làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai cho nửa số điểm của phép tính đó.

	
	Cả 3 kho có số lít dầu là:
1 500 x 3 = 45 000 (l)
	(0,75)
	

	
	Ba kho còn lại số kít dầu là
45000 – 35 000 = 10 000 (l)
	(1,0)
	

	
	      Đáp số: 10 000lít dầu.
	(0,25)
	

	11
	Bài giải
	1
	

	
	Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là: 98 765
	(0,2)
	

	
	Số bé nhất có 4 chữ số là: 1000
	( 0,2)
	

	
	Hiệu hai số là: 98 765- 1000= 97 765
	(0,5)
	

	
	Đáp số: 97 765
	(0,1)
	




